
CÂU HỎI IELTS SPEAKING PART 2
(GỢI Ý ĐÁP ÁN)

1. Describe a person who has had a great influence on you

You should say:
● Who the person is
● How you know this person
● What qualities this person has that influenced you

And explain why this person has had such an influence on you.

Tả một người có ảnh hưởng tích cực đến bạn.

Bạn nên nói:

● Người đó là ai
● Bạn biết người này như thế nào
● Những phẩm chất của người này đã ảnh hưởng đến bạn như thế nào

Và giải thích tại sao người này lại có ảnh hưởng như vậy đến bạn.

I would like to talk about my grandfather, who has been a significant influence in
my life. He is a retired teacher with a passion for learning and teaching. What
stands out about him is his unwavering optimism and wisdom, which have shaped
my perspective on life.

He is a tall gentleman with a warm smile that instantly puts people at ease. His
love for books and knowledge is infectious; he always has a story or an insightful
lesson to share. From a young age, he encouraged me to read widely and think
critically, fostering my curiosity about the world.



What I admire most about my grandfather is his resilience and patience. Despite
facing challenges in his life, he has always maintained a positive outlook and
taught me the importance of perseverance. His encouragement has been
instrumental in my academic and personal growth.

Moreover, he has a deep sense of empathy and compassion for others, always
ready to lend a helping hand to those in need. His selflessness and generosity
have inspired me to strive to make a positive impact on the lives of others.

In conclusion, my grandfather is not only a role model but also a source of
strength and guidance for me. His values of kindness, perseverance, and
lifelong learning continue to influence my decisions and aspirations. I am truly
grateful for his presence in my life.

Tạm dịch:

Tôi muốn nói về ông nội của mình, người đã có một ảnh hưởng đáng kể đối với cuộc
sống của tôi. Ông là một giáo viên về hưu, có đam mê với học hỏi và dạy học. Điều
đặc biệt về ông là sự lạc quan bất diệt và sự khôn ngoan, đã hình thành quan điểm
sống của tôi.

Ông là một người đàn ông cao to, hiền lành với nụ cười ấm áp luôn làm cho mọi người
cảm thấy thoải mái. Tình yêu của ông dành cho sách và tri thức là một điều bệnh
hoạn; ông luôn
có một câu chuyện hay một bài học sâu sắc để chia sẻ. Từ khi còn nhỏ, ông đã
khuyến khích tôi đọc nhiều và suy nghĩ sâu sắc, khơi gợi sự tò mò của tôi về thế
giới.

Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở ông nội là sự kiên nhẫn và sự bền bỉ. Dù gặp phải khó khăn
trong cuộc sống, ông luôn giữ được tư tưởng tích cực và dạy cho tôi tầm quan trọng
của sự bền chí. Sự cổ vũ của ông đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển học
vấn và cá nhân của tôi.

Hơn nữa, ông có một sự thông cảm và lòng nhân ái sâu sắc đối với người khác, luôn
sẵn sàng giúp đỡ những người cần. Sự vị tha và sự rộng lượng của ông đã truyền cảm
hứng cho tôi phấn đấu để có một tác động tích cực đối với cuộc sống của những
người khác.

Tóm lại, ông nội của tôi không chỉ là một tấm gương mà còn là nguồn sức mạnh và sự
chỉ dẫn cho tôi. Những giá trị về lòng tốt, sự kiên trì và học hỏi suốt đời của ông vẫn tiếp
tục ảnh hưởng đến những quyết định và hoài bão của tôi. Tôi thực sự biết ơn vì sự hiện



diện của ông trong cuộc sống của tôi.

2. Describe a place you have visited that left a strong impression on
you.

You should say:
● Where this place is located
● When you visited this place
● What you did there
● Why this place left a strong impression on you

Mô tả một nơi bạn đã đến thăm và để lại ấn tượng mạnh mẽ với bạn.

Bạn nên nói:

● Nơi này nằm ở đâu
● Khi nào bạn đã đến thăm nơi này
● Bạn đã làm gì ở đó
● Tại sao nơi này lại để lại ấn tượng mạnh mẽ với bạn

One place that really left a deep impression on me is Kyoto, Japan. I visited
Kyoto last summer during a two-week trip to Japan with some friends.

Kyoto is known for its rich cultural heritage and stunning temples, so we spent
most of our time exploring these historical sites. One of the highlights was visiting
Kinkaku-ji, the Golden Pavilion, which is absolutely breathtaking with its
shimmering golden exterior reflecting on the pond surrounding it. The tranquility
and beauty of this temple left me in awe.

We also wandered through the old streets of Gion, hoping to catch a glimpse of
geishas, and we were lucky enough to see one hurrying between buildings in her
traditional attire. It felt like stepping back in time, surrounded by the traditional
wooden machiya houses and the atmosphere of ancient Japan.

What struck me most about Kyoto was the seamless blend of old and new. Despite
being a modern city, it has managed to preserve its cultural treasures and
traditions. Everywhere
we went, whether it was the serene bamboo groves of Arashiyama or the



bustling Nishiki Market, there was a sense of reverence for history and a deep
respect for nature.

Kyoto's charm and cultural richness made a lasting impression on me. It
taught me so much about Japanese traditions and aesthetics, and it inspired
me to appreciate the beauty in simplicity and the importance of preserving
cultural heritage.

Tạm dịch:

Một địa điểm thực sự để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi là Kyoto, Nhật Bản. Tôi đã đến
Kyoto vào mùa hè năm ngoái trong chuyến du lịch kéo dài hai tuần cùng bạn bè.

Kyoto nổi tiếng với di sản văn hóa phong phú và những ngôi đền thờ đẹp mê hồn, vì
vậy chúng tôi đã dành phần lớn thời gian khám phá những địa điểm lịch sử này. Một
trong những điểm sáng là chuyến viếng thăm Kinkaku-ji, Ngôi chùa Vàng, với vẻ đẹp
tuyệt khi ánh vàng óng ánh từ bề ngoài phản chiếu trên mặt nước xung quanh. Sự yên
bình và vẻ đẹp của ngôi chùa này khiến tôi rất kinh ngạc.

Chúng tôi lang thang qua những con phố cổ của khu Gion, hy vọng sẽ được nhìn thấy
các nghệ nhân đang múa quạt, và may mắn thay, chúng tôi đã được nhìn thấy một
nghệ nhân đi vội vã giữa các tòa nhà trong trang phục truyền thống. Cảm giác như lạc
bước vào quá khứ, với những căn nhà truyền thống bằng gỗ và không khí của xứ sở
Nhật cổ.

Điều ấn tượng nhất đối với tôi ở Kyoto là sự hòa trộn hài hòa giữa cổ điển và hiện
đại. Mặc dù là một thành phố hiện đại, Kyoto vẫn giữ được những bảo vật văn hóa
và truyền thống của mình. Ở mọi nơi chúng tôi đi qua, dù đó là rừng tre thanh bình
ở Arashiyama hay chợ Nishiki nhộn nhịp, đều tỏa sáng sự tôn kính lịch sử và sự tôn
trọng thiên nhiên.

Vẻ đẹp và sự giàu văn hóa của Kyoto đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Nó đã giúp
tôi hiểu thêm về truyền thống và thẩm mỹ của người Nhật, và truyền cảm hứng cho tôi
thấy sự đẹp của sự giản đơn và tầm quan trọng của việc bảo tồn di sản văn hóa.

3. Describe a Wedding (event) you attended

You should say:
● When and where did the wedding take place?
● Who were the key people involved?



● What ceremonies or activities did you witness?
● Explain what you enjoyed most about the wedding.

Mô tả một đám cưới (sự kiện) mà bạn đã tham dự.

Bạn nên nói:
● Đám cưới đã diễn ra khi nào và ở đâu?
● Những người quan trọng tham gia là ai?
● Bạn đã chứng kiến những nghi lễ hoặc hoạt động nào?
● Giải thích điều gì bạn thích nhất về đám cưới.

I attended a beautiful wedding in early summer at a countryside venue. The
setting was picturesque, with green gardens and a charming chapel where my
childhood friend Emily married her fiancé, Adam. The ceremony was intimate,
accompanied by soft music and a canopy of white roses as Emily walked down
the aisle.
After the heartfelt vows, we gathered in a decorated marquee for the reception.
Laughter filled the air as guests enjoyed champagne and hors d'oeuvres.
Touching speeches followed, bringing tears and smiles, before a delicious dinner
of local specialties and fine wines.

The highlight of the evening was the lively dance floor, where friends and family
danced joyously to a mix of classic hits and modern tunes. Emily and Adam's
happiness was evident, creating a warm and loving atmosphere that brought
everyone closer together.

Overall, it was a memorable celebration of love and commitment, filled with
heartfelt moments and surrounded by the love and support of friends and
family.

Tạm dịch:

Tôi đã tham dự một đám cưới tuyệt đẹp vào đầu hè tại hội trường ở quê hương. Bối
cảnh rất đẹp với những khu vườn xanh tươi và một nhà thờ nhỏ xinh, nơi mà bạn thơ
ấu của tôi, Emily, kết hôn với Adam, chồng sắp cưới của cô ấy. Lễ cưới diễn ra trong
không khí thân mật, với nhạc nhẹ và một mái hiên được trang trí bằng hoa hồng trắng
khi Emily bước đi trong chiếc váy cưới tuyệt đẹp của mình.

Sau lời thề chân thành, chúng tôi tụ họp trong một “cái lều” được trang hoàng đẹp mắt
để tiếp đãi khách. Tiếng cười vang lên trong không khí khi khách mời thưởng thức rượu



champagne và các món khai vị. Những bài phát biểu cảm động tiếp theo đã khiến mọi
người rơi nước mắt và nở nụ cười trên môi, trước khi bữa tiệc tối với các món ăn đặc
sản địa phương và rượu vang thượng hạng bắt đầu.

Điểm nhấn của buổi tối là sàn nhảy sôi động, nơi mà bạn bè và gia đình đã nhảy múa
vui vẻ với các bản nhạc cổ điển và hiện đại. Hạnh phúc của Emily và Adam rất rõ ràng,
tạo nên một không khí ấm áp và yêu thương, khiến cho mọi người gần gũi nhau hơn.

Nhìn chung, đó là một buổi lễ đáng nhớ về tình yêu và sự cam kết, với những khoảnh
khắc chân thành và được bao quanh bởi tình yêu và sự ủng hộ của bạn bè và gia
đình.

4. Describe an object you value a lot.

● What the object is
● When and how you got it
● Why it is important to you

Mô tả một vật phẩm mà bạn rất quý trọng.

● Vật phẩm đó là gì
● Khi nào và bạn nhận được nó như thế nào
● Tại sao nó lại quan trọng đối với bạn

The object I value a lot is a silver locket that belonged to my grandmother. It's a
small, delicate piece of jewelry that holds immense sentimental value for me. I
received it as a gift from my mother on my 18th birthday, a tradition in our family
where important heirlooms are passed down through generations.
My grandmother, who passed away when I was young, was a remarkable woman
who loved collecting unique pieces of jewelry. This locket was one of her favorites,
and my mother thoughtfully decided to give it to me on a special occasion to keep
our family bond strong across time.

This locket is important to me for several reasons. Firstly, it connects me to my
grandmother, whom I've always admired but didn't get a chance to know well.
Secondly, it symbolizes the values of love and family that are central to our family
traditions. Every time I wear it, I feel a sense of closeness to my roots and a



reminder of the strong women who came before me.

In essence, this simple silver locket is more than just an object; it is a cherished
link to my family's history and a constant source of comfort and inspiration in my
life.

Tạm dịch:

Chiếc vòng cổ bạc mà tôi rất quý trọng là của bà ngoại tôi. Đối với tôi, đó là một món
trang sức nhỏ xinh, mảnh mai và mang giá trị tinh thần to lớn. Tôi nhận được nó
nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 từ mẹ, một truyền thống trong gia đình chúng tôi khi
những hiện vật quý giá được truyền lại qua các thế hệ.

Bà ngoại đã qua đời khi tôi còn nhỏ, là một người phụ nữ cực thích sưu tập các món
trang sức độc đáo. Chiếc vòng này là một trong những món đồ yêu thích của bà, và
mẹ tôi đã chọn tặng nó cho tôi vào dịp đặc biệt để duy trì mối quan hệ gia đình qua
thời gian.

Chiếc vòng bạc này quan trọng với tôi vì nhiều lý do. Đầu tiên, nó kết nối tôi với bà
ngoại, người tôi luôn ngưỡng mộ nhưng không có cơ hội để hiểu rõ hơn. Thứ hai, nó
tượng trưng cho những giá trị tình yêu và truyền thống gia chúng tôi. Mỗi khi đeo nó,
tôi cảm thấy gần gũi với nguồn gốc của mình, nó như một lời nhắc nhở về những người
phụ nữ mạnh mẽ đã từng tồn tại trước đây.

Tóm lại, chiếc vòng bạc đơn giản này không chỉ là một đồ vật; nó là một món đồ quý
giá liên kết lịch sử gia đình tôi và là nguồn cảm hứng, sự an ủi trong cuộc sống.

5. Describe an experience you will remember from your childhood.

You should say:
•What the experience was
•When and where it happened
•Who was involved

And explain why this experience is memorable to you.

Mô tả một trải nghiệm bạn sẽ nhớ mãi từ thời thơ ấu của bạn.

Bạn nên nói:



● Trải nghiệm đó là gì
● Khi nào và nơi nào nó xảy ra
● Những ai đã tham gia

Và giải thích tại sao trải nghiệm này lại đáng nhớ đối với bạn.

One of the most memorable experiences from my childhood was a family camping
trip in the mountains when I was around eight years old. It took place during the
summer vacation
at a secluded campsite surrounded by pine trees and breathtaking scenery. My
parents had meticulously planned the trip, and I vividly recall the excitement of
setting up tents and gathering around the campfire in the evenings, roasting
marshmallows under a starry sky.

During the day, we explored nature trails that led us to stunning waterfalls and
peaceful lakes. I remember feeling a deep sense of wonder and joy as we
encountered wildlife and enjoyed the beauty of the natural surroundings. One
particular morning, we woke up early to watch the sunrise from a hilltop, painting
the sky with hues of orange and pink.

This experience remains etched in my memory not only for its natural beauty but
also for the bonding time it provided with my family. It taught me valuable lessons
about appreciating nature and cherishing moments spent with loved ones,
lessons that continue to resonate with me even now.

Tạm dịch:

Đây là một trải nghiệm đáng nhớ trong ký ức thơ ấu của tôi: chuyến cắm trại cùng gia
đình ở vùng núi khi tôi khoảng tám tuổi. Chuyến đi diễn ra vào mùa hè tại một khu cắm
trại hẻo lánh, được bao quanh bởi các cây thông và khung cảnh tuyệt đẹp. Ba mẹ đã
chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi này và tôi nhớ rõ cảm giác hồi hộp khi cùng nhau
dựng lều và ngồi quanh lửa trại vào buổi tối, nướng kẹo bông gòn dưới bầu trời đầy
sao.

Trong ngày, chúng tôi khám phá các con đường mòn dẫn đến những thác nước tuyệt
đẹp và những hồ nước yên bình. Tôi nhớ cảm giác kỳ diệu và hạnh phúc khi gặp gỡ các
loài động vật hoang dã và được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên. Vào một buổi
sáng đặc biệt, chúng tôi dậy sớm để ngắm bình minh từ đồi cao, khi mà bầu trời được
tô màu bằng những sắc cam hồng.

Trải nghiệm này vẫn còn mãi trong ký ức của tôi không chỉ vì sự hùng vĩ của thiên nhiên



mà còn vì thời gian quý báu được ở bên gia đình. Nó đã dạy cho tôi những bài học quý
giá về việc trân trọng thiên nhiên và quan trọng hơn hết là biết trân trọng những
khoảnh khắc được ở cạnh người thân yêu.


